
TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp SV Số TC
Điểm
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Xếp loại 
TN

Khóa học Ngành Hình thức đào tạo

1 1664060003 Đỗ Thị Ngọc Bích 50774 Nữ Thái Nguyên B216LK1A 126 2.20 Trung bình 2016 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (B2 từ K2016)

2 1654070001 Nguyễn Quảng An 170898 Nam Tp. Hồ Chí Minh DH16LA03 125 2.59 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

3 1654070017 Nguyễn Thanh Cao 210798 Nữ Long An DH16LA03 125 2.52 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

4 1654070019 Lê Thị Huỳnh Chi 150598 Nữ Quảng Ngãi DH16LA04 124 2.34 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

5 1654070026 Nguyễn Thị Diệu 100397 Nữ Đăk Lăk DH16LA05 125 2.73 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

6 1654070029 Nguyễn Hoàng Xuân Dung 190298 Nữ Khánh Hòa DH16LA04 125 2.15 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

7 1654070038 Lý Thị Hồng Duyên 70298 Nữ Bình Định DH16LA02 125 2.58 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

8 1654070056 Phạm Thị Mai Đình 90197 Nữ Bến Tre DH16LA03 126 2.50 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

9 1654070068 Phan Thị Thu Hà 90998 Nữ Đăk Nông DH16LA02 125 2.35 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

10 1654070071 Trần Thị Bích Hà 270898 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH16LA02 128 2.56 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

11 1654070102 Nguyễn Thị Bích Hồng 190798 Nữ Kon Tum DH16LA01 125 3.11 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

12 1654070108 Trần Thị Thu Huyền 30298 Nữ Quảng Trị DH16LA03 125 2.91 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

13 1654070117 Nguyễn Thị Cẩm Hường 240896 Nữ Tây Ninh DH16LA05 127 2.75 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

14 1654070127 Đặng Thị Thúy Kiều 40497 Nữ Tây Ninh DH16LA05 125 2.54 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)
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15 1654070132 Nguyễn Hoàng Thái Lâm 81198 Nam Tp. Hồ Chí Minh DH16LA01 126 2.48 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

16 1654070169 Nguyễn Trương PhụngNhi 251298 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH16LA02 125 2.77 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

17 1654070173 Nguyễn Võ Xuân Nhị 70598 Nữ Bến Tre DH16LA01 125 2.77 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

18 1654070175 Lê Thị Hồng Nhung 201198 Nữ Đồng Nai DH16LA01 125 2.98 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

19 1654070176 Nguyễn Thị Hồng Nhung 211198 Nữ Đồng Tháp DH16LA04 125 2.87 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

20 1654070180 Lê Thị Vy Nương 100598 Nữ Bình Thuận DH16LA02 125 2.32 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

21 1654070181 Nguyễn Chi Nương 180898 Nữ Long An DH16LA02 125 3.03 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

22 1654070184 Nguyễn Tấn Phát 300498 Nam Tây Ninh DH16LA03 128 2.82 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

23 1654070193 Nguyễn Thị Mỹ Phương 101097 Nữ Bình Thuận DH16LA01 125 2.65 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

24 1654070195 Trần Thúy Hà Phương 180298 Nữ Đồng Tháp DH16LA02 126 2.48 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

25 1654070197 Trần Thị Hồng Phượng 280998 Nữ Quảng Bình DH16LA04 125 2.85 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

26 1654070201 Lê Thị Phương Quỳnh 140298 Nữ Long An DH16LA03 126 2.47 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

27 1654070206 Nguyễn Thị Sang 290798 Nữ Đăk Lăk DH16LA01 125 2.52 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

28 1654070251 Mai Ngọc Tiên 120497 Nữ Bến Tre DH16LA04 128 2.54 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

29 1654070252 Nguyễn Thị Thủy Tiên 50498 Nữ Bình Thuận DH16LA02 125 2.51 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

30 1654070269 Ngô Thị Bích Trâm 200998 Nữ Phú Yên DH16LA04 125 2.90 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)
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31 1654070271 Trần Duy Bích Trâm 181298 Nữ Bình Định DH16LA04 125 2.73 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

32 1654070280 Phan Lê Hoàng Trinh 10198 Nữ Tây Ninh DH16LA01 125 2.46 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

33 1654070284 Nguyễn Quốc Trọng 10498 Nam Bình Thuận DH16LA02 127 2.58 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

34 1654070299 Phạm Thị Cẩm Tú 30198 Nữ Tiền Giang DH16LA02 127 2.55 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

35 1654070301 Hồ Thị Tâm Uyên 70398 Nữ Thừa Thiên - 
Huế DH16LA03 125 2.66 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

36 1654070309 Đinh Thị Khánh Vi 261298 Nữ Bình Phước DH16LA02 125 2.34 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

37 1654070314 Trần Hoàng Anh Vũ 80198 Nam Tp. Hồ Chí Minh DH16LA01 128 2.25 Trung bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

38 1654070315 Lý Tiểu Vy 150298 Nữ Quảng Ngãi DH16LA03 125 2.66 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 2016)

39 1654060021 Lê Ngọc ánh 240498 Nữ Bến Tre DH16LK01 131 2.77 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

40 1654060022 Phạm Ngọc ánh 180398 Nữ Cà Mau DH16LK06 127 2.40 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

41 1654060033 Lữ Ngọc Kim Chi 40598 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH16LK01 127 2.32 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

42 1654060037 Phan Chí Cường 150398 Nam Bình Định DH16LK05 127 3.17 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

43 1654060047 Nguyễn Thị Phương Dung 160598 Nữ Đăk Lăk DH16LK05 130 2.67 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

44 1654060048 Phạm Thị Thùy Dung 71098 Nữ Nam Định DH16LK04 127 2.78 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

45 1654060050 Hồ Thúy Duy 171098 Nữ Bạc Liêu DH16LK04 128 2.84 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

46 1654060051 Huỳnh Quang Duy 270398 Nam Quảng Ngãi DH16LK05 127 2.79 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)
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47 1654060055 Mai Thị Kiều Duyên 310798 Nữ Quảng Ngãi DH16LK05 126 2.07 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

48 1654060057 Nguyễn Thị Trúc Duyên 240198 Nữ Tiền Giang DH16LK03 128 2.67 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

49 1654060063 Nguyễn Quốc Đạt 160797 Nam Ninh Thuận DH16LK03 127 2.21 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

50 1654060068 Nguyễn Hải Đăng 70997 Nam Tây Ninh DH16LK02 127 2.40 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

51 1654060085 Dương Xuân Hảo 140298 Nữ Long An DH16LK06 127 2.86 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

52 1654060087 Lê Thị Minh Hạnh 110398 Nữ Quảng Nam DH16LK05 127 2.82 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

53 1654060090 Phạm Thị Ngọc Hạnh 211198 Nữ Long An DH16LK02 127 2.61 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

54 1654060093 Hồ Thị Hằng 151098 Nữ Bạc Liêu DH16LK03 127 2.53 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

55 1654060096 Nguyễn Thúy Hằng 130298 Nữ Khánh Hòa DH16LK05 127 2.83 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

56 1654060100 Nguyễn Thị Gia Hân 100797 Nữ Đăk Lăk DH16LK02 127 2.69 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

57 1654060102 Nguyễn Minh Hậu 130198 Nam Tiền Giang DH16LK02 127 2.26 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

58 1654060106 Phan Vũ Mai Hiền 260998 Nữ Gia Lai DH16LK05 130 2.82 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

59 1654060115 Đào Thị Ngọc Hồng 121298 Nữ Bình Định DH16LK03 127 2.84 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

60 1654060120 Huỳnh Nghĩa Huy 260498 Nam Khánh Hòa DH16LK02 127 2.72 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

61 1654060138 Nguyễn Thị Lan Hương 100698 Nữ Đăk Lăk DH16LK02 127 2.61 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

62 1654060144 Nguyễn Thị Hường 180198 Nữ Đăk Lăk DH16LK05 127 2.59 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)
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63 1654060147 Nguyễn Minh Kha 90398 Nam An Giang DH16LK06 127 2.66 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

64 1654060148 Nguyễn Quốc Khánh 220896 Nam Bạc Liêu DH16LK01 127 2.23 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

65 1654060163 Nguyễn Thị Mai Lê 200298 Nữ Hà Tĩnh DH16LK06 127 2.57 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

66 1654060167 Đào Thị Thùy Linh 80998 Nữ Nghệ An DH16LK06 127 2.92 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

67 1654060199 Nguyễn Thị Khánh Ly 81098 Nữ Nghệ An DH16LK03 127 2.83 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

68 1654060207 Châu Văn Mạnh 250498 Nam Bạc Liêu DH16LK02 130 2.62 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

69 1654060231 Nguyễn Thị Kim Ngân 141298 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH16LK05 127 2.96 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

70 1654060257 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 150498 Nữ Bình Phước DH16LK01 127 2.63 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

71 1654060264 Nguyễn Thị Hồng Nhung 231298 Nữ Quảng Ngãi DH16LK04 127 3.07 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

72 1654060270 Nguyễn Thị Quỳnh Như 120298 Nữ An Giang DH16LK01 129 2.34 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

73 1654060275 Hồ Thị Kim Oanh 120698 Nữ Đăk Lăk DH16LK03 127 2.74 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

74 1654060280 Phạm Thị Hoàng Oanh 130998 Nữ Bình Phước DH16LK03 127 2.92 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

75 1654060281 Nguyễn Ngọc Phát 301097 Nam Hải Dương DH16LK05 131 2.18 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

76 1654060285 Chu Thị Phương 100498 Nữ Thanh Hóa DH16LK06 127 2.69 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

77 1654060286 Đoàn Thanh Phương 50498 Nữ Ninh Thuận DH16LK01 127 2.62 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

78 1654060287 Lê Minh Phương 281098 Nữ Khánh Hòa DH16LK06 127 2.84 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

Page 5 of 16



TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp SV Số TC
Điểm
TBTL

Xếp loại 
TN

Khóa học Ngành Hình thức đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP NGÀY  03  THÁNG 08 NĂM 2020

79 1654060288 Lê Thị Hồng Phương 60198 Nữ Bình Dương DH16LK06 127 3.09 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

80 1654060298 Đổ Quốc Qui 70696 Nam Kiên Giang DH16LK02 127 2.90 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

81 1654060307 Hoàng Thúy Quỳnh 50798 Nữ Khánh Hòa DH16LK01 127 2.24 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

82 1654060308 Phan Vũ Quỳnh 270898 Nữ Bà Rịa - Vũng 
Tàu

DH16LK03 127 2.61 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

83 1654060314 Lê Trường Sơn 281198 Nam An Giang DH16LK02 127 2.57 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

84 1654060316 Bùi Thị Minh Tâm 190698 Nữ Đăk Lăk DH16LK03 127 2.74 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

85 1654060339 Trương Hồng Thịnh 230498 Nam Đăk Lăk DH16LK01 127 2.80 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

86 1654060342 Phạm Thị Kim Thoa 210198 Nữ Long An DH16LK05 127 2.71 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

87 1654060360 Lý Nguyễn Hoài Thương 270698 Nữ Quảng Bình DH16LK02 127 2.83 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

88 1654060370 Hồ Như Toán 290498 Nam Bình Thuận DH16LK02 127 2.59 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

89 1654060371 Đặng Vinh Phương Toàn 220498 Nam Đồng Tháp DH16LK03 127 2.10 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

90 1654060386 Nguyễn Trọng Bảo Trâm 140298 Nữ Khánh Hòa DH16LK01 127 2.43 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

91 1654060394 Trần Thu Trinh 101098 Nữ Đồng Nai DH16LK05 127 3.00 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

92 1654060403 Nguyễn Thu Trúc 310798 Nữ Tây Ninh DH16LK01 127 3.25 Giỏi 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

93 1654060423 Phạm Thu Uyên 10498 Nữ Gia Lai DH16LK01 127 2.41 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

94 1654060424 Trần Nguyễn Tố Uyên 70498 Nữ Bình Phước DH16LK04 127 2.55 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)
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95 1654060428 Mai Thị Hồng Vân 250698 Nữ Nam Định DH16LK02 127 2.74 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

96 1654060430 Nguyễn Thị Thanh Vân 151198 Nữ Đồng Tháp DH16LK01 127 2.64 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

97 1654060438 Nguyễn Văn Vinh 50698 Nam Quảng Trị DH16LK04 127 2.34 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

98 1654060449 Nguyễn Thanh Xuân 170298 Nam Bình Định DH16LK03 127 2.23 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

99 1654060451 Lê Thị Kim Yên 240498 Nữ Phú Yên DH16LK01 129 2.59 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

100 1654060454 Lê Thị Ngọc Yến 30898 Nữ Bà Rịa - Vũng 
Tàu

DH16LK06 127 2.98 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

101 1654070073 Đặng Thị Hào 240898 Nữ Quảng Bình DH16LK06 127 3.07 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

102 1654070094 Nguyễn Thị Hoa 271298 Nữ Vĩnh Phúc DH16LK06 127 2.40 Trung bình 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 2016)

103 1554060151 Nguyễn Trường Luân 180795 Nam Tiền Giang DH15LA01 126 7.43 Khá 2015 Luật Đại học chính quy

104 1254060040 Nguyễn Văn Dũng 290994 Nam Hà Nam DH12LK01 130 5.91 Trung bình 2012 Luật kinh tế Đại học chính quy

105 1554060014 Trần Thị Ngọc Anh 120296 Nữ Bình Phước DH15LK04 127 6.53 TB khá 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

106 1554060022 Bùi Quang Bình 120297 Nam Bình Thuận DH15LK01 127 7.30 Khá 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

107 1554060085 Huỳnh Kim Hậu 220295 Nam Phú Yên DH15LK02 127 6.40 TB khá 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

108 1554060121 Vũ Xuân Hưng 210697 Nam Tp. Hồ Chí Minh DH15LK03 127 6.58 TB khá 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

109 1554060138 Trần Thị Hoàng Lan 81297 Nữ Đồng Nai DH15LK03 127 6.12 TB khá 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

110 1554060220 Nguyễn Nhật Quang 310797 Nam Lâm Đồng DH15LK05 127 5.97 Trung bình 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy
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111 1554060291 Tô Hữu Tráng 231096 Nam Đăk Lăk DH15LK06 129 6.28 TB khá 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

112 1554060317 Trần Thị Cẩm Tú 30897 Nữ Long An DH15LK01 127 6.83 TB khá 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

113 1554060320 Lê Trúc Uyên 161196 Nữ Đồng Nai DH15LK01 127 7.32 Khá 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

Khoa Luật
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